
HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Phụ lục I:  

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

KHÓA VIII (2021 - 2026) LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI ĐÃ BAN HÀNH 

(từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 20/10/2023) 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số        /BC-HĐND ngày       /10/2023 của Ban VHXH) 

 

STT 
SỐ, KÝ HIỆU 

VĂN BẢN 
TÊN VĂN BẢN 

Ban tham 

mưu  

1 

(1) 

101/2021/NQ-HĐND 

ngày 16/7/2021 

Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục 

vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối 

với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021 - 

2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Ban VHXH 

2 

(2) 

106/2021/NQ-HĐND 

ngày 30/8/2021 

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục 

cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục 

công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2021 - 2026 

Ban VHXH 

3 

(3) 

107/2021/NQ-HĐND 

ngày 30/8/2021 

Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với huấn 

luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh 

Quảng Trị lập thành tích trong thi đấu tại các đại 

hội, giải thi đấu thể dục thể thao 

Ban VHXH 

4 

(4) 

166/2021/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 

Nghị quyết quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, 

đào tạo đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp y tế 

công lập và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 

đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026 

Ban VHXH 

5 

167/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 

Nghị quyết về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy 

hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2022 - 2025 

Ban VHXH 

6 

171/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 

Nghị quyết phê duyệt chủ trương mua sắm thiết 

bị dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới 

dành cho lớp 6 các trường phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị năm 2021 

Ban VHXH 

7 

 (5) 

12/2022/NQ-HĐND 

ngày 15/04/2022 

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 

2030 

Ban VHXH 

8 

(6) 

15/2022/NQ-HĐND 

ngày 15/04/2022 

Nghị quyết Ban hành Quy định mức tiền công cụ 

thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện 

các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung, mức 

chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong 

lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh 

Ban VHXH 

9 

(7) 

16/2022/NQ-HĐND 

ngày 15/04/2022 

Nghị quyết ban hành quy định mức chi kinh phí 

tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, 

sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa 

Ban VHXH 

http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-QUy-dinh-cac-khoan-thu-dich-vu-phuc-vu-ho-tro-hoat-dong-giao-duc-cua-nha-truong-doi-voi-co-so-giao-duc-cong-lap-tu-nam-hoc-2021-2022-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-492/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-QUy-dinh-cac-khoan-thu-dich-vu-phuc-vu-ho-tro-hoat-dong-giao-duc-cua-nha-truong-doi-voi-co-so-giao-duc-cong-lap-tu-nam-hoc-2021-2022-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-492/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-QUy-dinh-cac-khoan-thu-dich-vu-phuc-vu-ho-tro-hoat-dong-giao-duc-cua-nha-truong-doi-voi-co-so-giao-duc-cong-lap-tu-nam-hoc-2021-2022-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-492/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-QUy-dinh-cac-khoan-thu-dich-vu-phuc-vu-ho-tro-hoat-dong-giao-duc-cua-nha-truong-doi-voi-co-so-giao-duc-cong-lap-tu-nam-hoc-2021-2022-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-492/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-QUy-dinh-cac-khoan-thu-dich-vu-phuc-vu-ho-tro-hoat-dong-giao-duc-cua-nha-truong-doi-voi-co-so-giao-duc-cong-lap-tu-nam-hoc-2021-2022-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-492/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-ve-chinh-sach-ho-tro-tiep-can-giao-duc-cho-hoc-sinh-khuyet-tat-tai-cac-co-so-giao-duc-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2021-2026-500/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-ve-chinh-sach-ho-tro-tiep-can-giao-duc-cho-hoc-sinh-khuyet-tat-tai-cac-co-so-giao-duc-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2021-2026-500/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-ve-chinh-sach-ho-tro-tiep-can-giao-duc-cho-hoc-sinh-khuyet-tat-tai-cac-co-so-giao-duc-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2021-2026-500/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-ve-chinh-sach-ho-tro-tiep-can-giao-duc-cho-hoc-sinh-khuyet-tat-tai-cac-co-so-giao-duc-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2021-2026-500/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-ve-chinh-sach-ho-tro-tiep-can-giao-duc-cho-hoc-sinh-khuyet-tat-tai-cac-co-so-giao-duc-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2021-2026-500/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-Quy-dinh-muc-thuong-doi-voi-huan-luyen-vien-van-dong-vien-the-thao-cua-tinh-Quang-Tri-lap-thanh-tich-trong-thi-dau-tai-cac-dai-hoi-giai-thi-dau-the-duc-the-thao-501/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-Quy-dinh-muc-thuong-doi-voi-huan-luyen-vien-van-dong-vien-the-thao-cua-tinh-Quang-Tri-lap-thanh-tich-trong-thi-dau-tai-cac-dai-hoi-giai-thi-dau-the-duc-the-thao-501/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-Quy-dinh-muc-thuong-doi-voi-huan-luyen-vien-van-dong-vien-the-thao-cua-tinh-Quang-Tri-lap-thanh-tich-trong-thi-dau-tai-cac-dai-hoi-giai-thi-dau-the-duc-the-thao-501/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-Quy-dinh-muc-thuong-doi-voi-huan-luyen-vien-van-dong-vien-the-thao-cua-tinh-Quang-Tri-lap-thanh-tich-trong-thi-dau-tai-cac-dai-hoi-giai-thi-dau-the-duc-the-thao-501/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-Quy-dinh-muc-thuong-doi-voi-huan-luyen-vien-van-dong-vien-the-thao-cua-tinh-Quang-Tri-lap-thanh-tich-trong-thi-dau-tai-cac-dai-hoi-giai-thi-dau-the-duc-the-thao-501/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-thu-hut-dai-ngo-dao-tao-doi-ngu-vien-chuc-don-vi-su-nghiep-y-te-cong-lap-va-chinh-sach-ho-tro-dao-tao-boi-duong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nu-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2022-2026-560/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-thu-hut-dai-ngo-dao-tao-doi-ngu-vien-chuc-don-vi-su-nghiep-y-te-cong-lap-va-chinh-sach-ho-tro-dao-tao-boi-duong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nu-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2022-2026-560/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-thu-hut-dai-ngo-dao-tao-doi-ngu-vien-chuc-don-vi-su-nghiep-y-te-cong-lap-va-chinh-sach-ho-tro-dao-tao-boi-duong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nu-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2022-2026-560/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-thu-hut-dai-ngo-dao-tao-doi-ngu-vien-chuc-don-vi-su-nghiep-y-te-cong-lap-va-chinh-sach-ho-tro-dao-tao-boi-duong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nu-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2022-2026-560/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-thu-hut-dai-ngo-dao-tao-doi-ngu-vien-chuc-don-vi-su-nghiep-y-te-cong-lap-va-chinh-sach-ho-tro-dao-tao-boi-duong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nu-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2022-2026-560/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-thu-hut-dai-ngo-dao-tao-doi-ngu-vien-chuc-don-vi-su-nghiep-y-te-cong-lap-va-chinh-sach-ho-tro-dao-tao-boi-duong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nu-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2022-2026-560/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-ve-dau-tu-bao-ton-ton-tao-phat-huy-he-thong-di-tich-lich-su-van-hoa-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2022-2025-561/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-ve-dau-tu-bao-ton-ton-tao-phat-huy-he-thong-di-tich-lich-su-van-hoa-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2022-2025-561/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-ve-dau-tu-bao-ton-ton-tao-phat-huy-he-thong-di-tich-lich-su-van-hoa-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2022-2025-561/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-ve-dau-tu-bao-ton-ton-tao-phat-huy-he-thong-di-tich-lich-su-van-hoa-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2022-2025-561/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-phe-duyet-chu-truong-mua-sam-thiet-bi-day-hoc-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-danh-cho-lop-6-cac-truong-pho-thong-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-nam-2021-565/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-phe-duyet-chu-truong-mua-sam-thiet-bi-day-hoc-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-danh-cho-lop-6-cac-truong-pho-thong-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-nam-2021-565/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-phe-duyet-chu-truong-mua-sam-thiet-bi-day-hoc-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-danh-cho-lop-6-cac-truong-pho-thong-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-nam-2021-565/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-phe-duyet-chu-truong-mua-sam-thiet-bi-day-hoc-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-danh-cho-lop-6-cac-truong-pho-thong-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-nam-2021-565/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-phe-duyet-chu-truong-mua-sam-thiet-bi-day-hoc-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-danh-cho-lop-6-cac-truong-pho-thong-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-nam-2021-565/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-ve-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2022-2030-579/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-ve-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2022-2030-579/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-ve-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2022-2030-579/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-ve-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-giai-doan-2022-2030-579/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-Ban-hanh-Quy-dinh-muc-tien-cong-cu-the-cho-tung-chuc-danh-la-thanh-vien-thuc-hien-cac-nhiem-vu-thi-o-dia-phuong-noi-dung-muc-chi-de-to-chuc-cac-ky-thi-cuoc-thi-hoi-thi-trong-linh-vuc-giao-duc-dao-tao-tren-dia-ban-tinh-582/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-Ban-hanh-Quy-dinh-muc-tien-cong-cu-the-cho-tung-chuc-danh-la-thanh-vien-thuc-hien-cac-nhiem-vu-thi-o-dia-phuong-noi-dung-muc-chi-de-to-chuc-cac-ky-thi-cuoc-thi-hoi-thi-trong-linh-vuc-giao-duc-dao-tao-tren-dia-ban-tinh-582/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-Ban-hanh-Quy-dinh-muc-tien-cong-cu-the-cho-tung-chuc-danh-la-thanh-vien-thuc-hien-cac-nhiem-vu-thi-o-dia-phuong-noi-dung-muc-chi-de-to-chuc-cac-ky-thi-cuoc-thi-hoi-thi-trong-linh-vuc-giao-duc-dao-tao-tren-dia-ban-tinh-582/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-Ban-hanh-Quy-dinh-muc-tien-cong-cu-the-cho-tung-chuc-danh-la-thanh-vien-thuc-hien-cac-nhiem-vu-thi-o-dia-phuong-noi-dung-muc-chi-de-to-chuc-cac-ky-thi-cuoc-thi-hoi-thi-trong-linh-vuc-giao-duc-dao-tao-tren-dia-ban-tinh-582/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-Ban-hanh-Quy-dinh-muc-tien-cong-cu-the-cho-tung-chuc-danh-la-thanh-vien-thuc-hien-cac-nhiem-vu-thi-o-dia-phuong-noi-dung-muc-chi-de-to-chuc-cac-ky-thi-cuoc-thi-hoi-thi-trong-linh-vuc-giao-duc-dao-tao-tren-dia-ban-tinh-582/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-Ban-hanh-Quy-dinh-muc-tien-cong-cu-the-cho-tung-chuc-danh-la-thanh-vien-thuc-hien-cac-nhiem-vu-thi-o-dia-phuong-noi-dung-muc-chi-de-to-chuc-cac-ky-thi-cuoc-thi-hoi-thi-trong-linh-vuc-giao-duc-dao-tao-tren-dia-ban-tinh-582/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-muc-chi-kinh-phi-tap-huan-boi-duong-giao-vien-va-can-bo-quan-ly-co-so-giao-duc-de-thuc-hien-chuong-trinh-moi-sach-giao-khoa-moi-giao-duc-pho-thong-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-583/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-muc-chi-kinh-phi-tap-huan-boi-duong-giao-vien-va-can-bo-quan-ly-co-so-giao-duc-de-thuc-hien-chuong-trinh-moi-sach-giao-khoa-moi-giao-duc-pho-thong-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-583/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-muc-chi-kinh-phi-tap-huan-boi-duong-giao-vien-va-can-bo-quan-ly-co-so-giao-duc-de-thuc-hien-chuong-trinh-moi-sach-giao-khoa-moi-giao-duc-pho-thong-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-583/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-muc-chi-kinh-phi-tap-huan-boi-duong-giao-vien-va-can-bo-quan-ly-co-so-giao-duc-de-thuc-hien-chuong-trinh-moi-sach-giao-khoa-moi-giao-duc-pho-thong-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-583/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-muc-chi-kinh-phi-tap-huan-boi-duong-giao-vien-va-can-bo-quan-ly-co-so-giao-duc-de-thuc-hien-chuong-trinh-moi-sach-giao-khoa-moi-giao-duc-pho-thong-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-583/


2 

 

 

bàn tỉnh Quảng Trị 

10 

(8) 

17/2022/NQ-HĐND 

ngày 5/04/2022 

Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm 

SARS-CoV2 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị 

Ban VHXH 

11 

52/2022/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2022 

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện mức thu học phí 

đối với cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết 

số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 

Ban VHXH 

12 

70/NQ-HĐND 

ngày 18/10/2022 

Nghị quyết thông qua đề án Huy động nguồn lực 

hỗ trợ xây dựng mới nhà ở hộ nghèo trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2026 

Ban VHXH 

13 

(9) 

86/2022/NQ-HĐND 

09/12/2022 

 

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thêm mức 

đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự 

nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người 

hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023-2026 

Ban VH-XH 

14 

87/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

 

Nghị quyết về phát triển hệ thống y tế, nâng cao 

chất lượng hoạt động các cơ sở y tế công lập đáp 

ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng 

cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 

2030 

Ban VH-XH 

15 

(10) 

95/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

 

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 05/2010/NQ-

HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh về quy 

định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình 

công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Ban VH-XH 

16 
103/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Nghị quyết Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2022-2030 
Ban VH-XH 

17 

107/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Nghị quyết về chủ trương mua sắm vật tư y tế, 

hóa chất, sinh phẩm năm 2023 của Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Trị 

Ban VH-XH 

18 

108/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

 

Nghị quyết về việc dừng thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc mua trang thiết bị, sinh 

phẩm, hóa chất, thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng, 

chống dịch Covid -19 đợt 2 năm 2022 

Ban VH-XH 

19 

(11) 

26/2023/NQ-HĐND 

ngày 28/3/2023 

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi giải 

thưởng Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị 
Ban VHXH 

20 

(12) 

27/2023/NQ-HĐND 

ngày 28/3/2023 

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hoạt 

động lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Ban VHXH 

21 

(13) 

31/2023/NQ-HĐND 

ngày 28/3/2023 

Nghị quyết Ban hành chính sách hỗ trợ cho giáo 

viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc 

nhiều điểm trường tại các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị 

Ban VHXH 
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22 

(14) 

32/2023/NQ-HĐND 

ngày 28/3/2023 

Nghị quyết Quy định chế độ miễn tiền thuê đất 

đối với các cơ sở xã hội hóa sư dụng đất đô thị 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Ban VHXH 

23 

(15) 

52/2023/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2023 

Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù 

đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời 

gian tập trung tập huấn, thi đấu tại các giải thể 

thao thành tích cao 

Ban VHXH 

24 

(16) 

53/2023/NQ-HĐND  

ngày 19/7/2023 

Nghị quyết Ban hành Quy định một số nội dung 

chi và mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025 

Ban VHXH 

25 

(17) 

54/2023/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2023 

Nghị quyết Ban hành nội dung, mức chi hỗ trợ 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, học sinh Nước Cộng 

hòa Dân chủ nhân dân Lào thuộc diện hợp tác 

đào tạo giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh Nước 

Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị 

Ban VHXH 

26 

60/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2023 

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 

Đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử (lưu niệm danh 

nhân) Mộ Tiến sỹ Bùi Dục Tài 

Ban VHXH 

27 

61/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2023 
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô chủ 

trương đầu tư dự án: Khu di tích quốc gia đặc 

biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu 

niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ 

Thành Cổ Quảng Trị 

Ban VHXH 

28 

62/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2023 
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô chủ 

trương đầu tư dự án Công viên thống nhất tại khu 

di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - 

Bến Hải, tỉnh Quảng Trị 

Ban VHXH 

 
Tổng số 28 Nghị quyết, trong đó có 17 NQ quy phạm 

pháp luật 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-Quy-dinh-che-do-mien-tien-thue-dat-doi-voi-cac-co-so-xa-hoi-hoa-su-dung-dat-do-thi-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-709/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-Quy-dinh-che-do-mien-tien-thue-dat-doi-voi-cac-co-so-xa-hoi-hoa-su-dung-dat-do-thi-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-709/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-Quy-dinh-che-do-mien-tien-thue-dat-doi-voi-cac-co-so-xa-hoi-hoa-su-dung-dat-do-thi-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-709/
http://hdndquangtri.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-Quy-dinh-che-do-mien-tien-thue-dat-doi-voi-cac-co-so-xa-hoi-hoa-su-dung-dat-do-thi-tren-dia-ban-tinh-Quang-Tri-709/
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HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Phụ lục II: 

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG  

GIÁM SÁT, KHẢO SÁT LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI  

(từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 20/10/2023) 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số        /BC-HĐND ngày       /10/2023 của Ban VHXH) 

 
TT NĂM 2021   

I Nội dung giám sát, khảo sát Kết quả  

Số lượng các 

ý kiến, kiến 

nghị, đề xuất 

1 

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 17/2013/NQ-

HĐND ngày 31/7/2013 về đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, 

chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử, văn hóa 

tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2013 - 2020 

Ban hành Báo cáo 

kết quả giám sát 

số 55/BC-HĐND 

ngày 03/12/2021 

8 kiến nghị, 

đề xuất đối 

với HĐND, 

UBND, sở, 

ngành và 

UBND các 

cấp 

2 

Giám sát các cơ quan, đơn vị phục vụ công tác thẩm 

tra trình kỳ họp cuối năm 2021 

Báo cáo thẩm tra 

trình kỳ họp cuối 

năm 2021 

 

 NĂM 2022   

3 

Khảo sát bằng văn bản đối với tất cả các huyện, 

thành phố, thị xã và các đơn vị trong khối văn hóa - 

xã hội để thực hiện thẩm tra tình hình kinh tế - xã 

hội 6 tháng và năm 2022. 

Báo cáo thẩm tra 

trình kỳ họp giữa 

năm 2022 

 

4 
Khảo sát về tình hình kinh tế - xã hội và đón Tết 

nguyên đán năm 2022 trên địa bàn một số huyện. 

Báo cáo với 

Thường trực 

HĐND tỉnh tại 

phiên họp thường 

kỳ 

 

5 

Làm việc với UBND các huyện và các sở liên quan 

để thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình 

KTXH, QPAN năm 2022 và các đề án, tờ trình. 

Báo cáo thẩm tra 

trình kỳ họp cuối 

năm 2022 

 

6 

 Khảo sát hoạt động một số đơn vị sự nghiệp công 

lập trên địa bàn tỉnh: Trường Cao đẳng kỹ thuật 

tỉnh, Thư viện tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế.  

Nắm tình hình 

các đơn vị sự 

nghiệp công lập 

trên lĩnh vực y tế 

và văn hóa 

 

7 

 Khảo sát một số điểm du lịch cộng đồng trên địa 

bàn các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Vĩnh 

Linh, Gio Linh, Triệu Phong phục vụ thẩm tra Đề 

án về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch 

giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Báo cáo thẩm tra 

của Ban VHXH 

trình các kỳ họp 

HĐND tỉnh  

 

http://vbpl.vn/quangtri/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=119717
http://vbpl.vn/quangtri/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=119717
http://vbpl.vn/quangtri/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=119717
http://vbpl.vn/quangtri/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=119717
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Làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương để 

thẩm tra các đề án trình kỳ họp thứ 7, 10, 12 và 14.  

8 

Giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 

39/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về  đề án đầu 

tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước 

sạch trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 và 

Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, 

hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ 

sở giáo dục công lập từ năm học 2021 - 2022 trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị.  

Ban hành Báo cáo 

số 41/BC-HĐND 

ngày 15/7/2022 

giám sát việc thực 

hiện NQ số 

39/2019/NQ-

HĐND ngày 

6/12/2019 và NQ 

số 101/2021/NQ-

HĐND ngày 

16/7/2021 

11 kiến nghị, 

đề xuất đối 

với HĐND, 

UBND, Sở 

Giáo dục - 

Đào tạo, 

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

 NĂM 2023   

9 

Khảo sát đời sống. sinh hoạt văn hóa tinh thần của 

nhân dân trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2023 tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn 

tỉnh. 

Báo cáo với 

Thường trực 

HĐND tỉnh tại 

phiên họp thường 

kỳ 

 

10 

Khảo sát và làm việc với các cơ quan, đơn vị địa 

phương trên địa bàn thẩm tra các tờ trình, đề án, dự 

thảo nghị quyết, báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ 

họp 16, 18, 19 

Báo cáo thẩm tra 

Ban trình kỳ họp 

HĐND tỉnh 

 

11 

Giám sát về xây dựng, sử dụng thiết chế văn hóa cơ 

sở và công tác bảo tồn, phát huy các di sản phi vật 

thể trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.  

 

Ban hành Báo cáo 

số 37/BC-HĐND 

ngày 21/8/2023  

kết quả giám sát 

việc xây dựng, sử 

dụng thiết chế 

văn hóa cơ sở và 

công tác bảo tồn, 

phát huy các di 

sản văn hóa phi 

vật thể trên địa 

bản tỉnh Quảng 

Trị giai đoạn 

2021 - 2023 

15 kiến nghị, 

đề xuất đối 

HĐND, 

UBND, Sở 

VHTTDL, 

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

12 

Giám sát chuyên đề của Ban VHXH HĐND tỉnh về 

thực hiện chính sách người có công trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2023 

Đang triển khai 

 

Tổng 

cộng  

04 đợt giám sát chuyên đề; 09 đợt giám sát, khảo sát, làm việc với các cơ quan, đơn vị 

để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp và giải quyết giữa 2 kỳ họp với trên 190 kiến nghị, 

đề xuất gửi đến các cơ quan, đơn vị 
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